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TUẦN II-Chủ đề nhánh : Con vật sống dưới nước
Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026
Thứ Hai ngày 29/12/2025
	Đón trẻ, chơi,  thể dục buổi sáng.
	- Cô mở cửa thông thoáng , đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 

trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.

- Đón trẻ trò chuyện với trẻ về các loài động vật sống dưới nước.

- TDBS: Cô cho trẻ chào cờ sau đó hát quốc ca.

- Tập bài dân vũ rửa tay.


	Tên hoạt động
	Mục đích
	 Chuẩn bị
	
	

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của cô

	HĐ Học
Thẻ dục
Tung bóng lên cao bằng 2 tay
TCVĐ: Chạy tiếp cờ

	- Trẻ thực hiện được vận động  tung bóng lên cao bằng 2 tay.

- Rèn trẻ kỹ năng tung bóng lên cao

- Giáo dục trẻ tính kỷ luật, tinh thần tập thể dục và bảo vệ các con vật.


	- Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

- 15 quả bóng 

- Vòng thể dục đủ cho mỗi trẻ.


	1. HĐ1: Đi tham quan trang trại.

-  Kiểm tra sức khỏe của trẻ:

- Cho trẻ làm những chú vịt con  đi theo các kiểu đi khác nhau, sau đó chuyển đội hình 2 hàng dọc, tách hàng chuyển đội hình 3 hàng ngang dãn cách đều để tập. 

2. HĐ2: Trọng động.

a, BTPTC: Trẻ tập các động tác trên nền nhạc bài 

“ Chú ếch con”.
- Tay; Bụng ; Chân; Bật

-Chuyển đội hình thành 2 hàng dọc
b, VĐCB : Tung bóng lên cao bằng hai tay.
- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích

- Cô làm mẫu lần 2: Cô vừa làm mẫu vừa giải thích động tác: Cô đứng tự nhiên hai chân rộng bằng vai, hai tay cầm bóng, hơi khom người và hai tay hất mạnh, tung bóng lên cao để bóng rơi xuống đất, sau đó cô nhặt bóng lại và tiếp tục thực hiện tiếp như trên.

-Cô mời 1-2 bạn lên thực hiện. Cô bao quát hướng dẫn và sửa sai cho trẻ.

-Cô cho lần lượt trẻ ở từng hàng lên thực hiện. Cô sửa cho trẻ nếu sai.
-Cô cho 2 tổ thi đua.
- Cô động viên khuyến khích trẻ tập. Cô cho trẻ thi đua.

Củng cố cô hỏi trẻ tên vận động cô cho một trẻ lên tập.
.TCVĐ “ Chạy tiếp cờ”.
-Cô giới thiệu tên trò chơi

+ Cách chơi: - 3 đội sẽ đứng thành 3 hàng dọc, 3 trẻ đầu hàng cầm cờ khi có hiệu lệnh của cô thì bạn đầu hàng chạy theo hướng thẳng và chạy vòng qua đích rồi chạy về đưa cờ cho bạn thứ 2 và đứng xuống cuối hàng. Khi nhận được cờ bạn thứ 2 phải chạy theo hướng thẳng vòng qua đích rồi chạy về đưa cờ cho bạn thứ 3. Cứ như vậy, nhóm nào hết lượt bạn trước là thắng cuộc.

- Luật chơi: Bạn nào không chạy vòng qua đích hoặc không có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần

- Nhận xét trẻ chơi. Động viên, khen ngợi trẻ

3. HĐ3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng.

	-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời
-Trẻ đi các kiểu

-Trẻ tập

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ tập thử

-Trẻ thực hiện

-Trẻ tập
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ hồi tĩnh
-Trẻ hồi tĩnh

	HĐ ngoài trời

-HĐ phòng thư viện

- TCVĐ: Con gì biến mất.

- CTC: Chơi với lá cây, phấn, hột hạt.
	- Trẻ biết giờ sách xem các hình ảnh kỹ năng trong sách
KT- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi.

KN- Rèn kĩ năng chơi.

TĐ- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với nhau.
KT- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.

KN- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.

TĐ- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
	- Phòng thư viện sạch sẽ. Sách kỹ năng ở  phòng thư viện
- Bộ động vật nuôi trong gd, dưới nước, trong rừng.
- Lá cây, hột hạt, phấn.


	- Cô hướng dẫn trẻ cách giở sách, xem tranh, gợi hỏi trẻ nói về nội dung của sách kỹ năng, truyện ,thơ,…GD trẻ biết giữ gìn và bảo vệ sách

* TCVĐ: Cô giới thiệu cách chơi: Cô cho lần lượt từng con vật xuất hiện cho trẻ đọc tên. Khi cô hô “Trời tối” trẻ nhắm mát lại, khi cô hô “Trời sáng” trẻ mở mắt ra , trẻ nhìn xem con nào biến mất và nói tên con vật biến mất đó. 

Luật chơi: Bạn nào trả lời sai sẽ phải lên hô để cả lớp tiếp tục chơi.

 Cô tổ chức cho trẻ chơi, động viên khuyến khích trẻ chơi.

Giáo dục trẻ chơi chơi đoàn kết.

* CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với lá cây, hột hạt

, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.

Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.

* Gần hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm.
	-Trẻ xem sách

-Trẻ chơi
-Trẻ chơi

	HĐ góc.


	- PV: Cửa hàng bán hải sản và cua tôm, cá nước ngọt, nấu ăn
- XD: Ao cá
- NT: Hát , biểu diễn 1 số bài hát về chủ đề.
- HT: Phân loại lô tô về chủ đề.
- TN: Chăm sóc cây.

	Hoạt động chiều

-Học sách BLQCC
- Chơi trong góc (Rèn góc PV, NT, TN)
-Trò chơi: Thả đỉa ba ba

	-Trẻ biết làm theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi trong các góc

- Rèn kĩ năng giao tiếp, thể hiện vai chơi, kn xây dựng, vẽ khéo léo sáng tạo

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.

-Trẻ biết chơi trò chơi, thuộc lời đồng dao


	-Sách BLQCC,  sáp màu.

- Đồ chơi trong góc.

-chỗ chơi
	-Cô hướng dẫn trẻ làm theo yêu cầu của sách.

-Gd trẻ giữ gìn sách vở.

- Cô cho trẻ chọn góc chơi, vai chơi.

- Cô bao quát, khuyến khích, giúp đỡ trẻ

Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết.

-Cô nêu cách chơi, luật chơi cho trẻ.
-Cô tior chức cho trẻ chơi

-Khi chơi cô chơi cùng trẻ, sau đó để trẻ tự chơi , cô quan sát và giúp đỡ trẻ.
	-Trẻ thực hiện

-Trẻ chơi
-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………………..

· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………….………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………….................................

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..


Thứ Ba, ngày 30 tháng 12 năm 2025
	Đón trẻ, chơi,  thể dục buổi sáng.
	- Cô mở cửa thông thoáng , đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 

trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.

- Đón trẻ trò chuyện với trẻ về các loài động vật sống dưới nước.

- TDBS: Cô cho trẻ chào cờ sau đó hát quốc ca.

- Tập bài dân vũ rửa tay.


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	LQVH

-Đọc thơ: Rong và cá


	- Trẻ biết yêu quý các loại cá, biết giữ gìn và bảo vệ môi trường sống trong sạch cho rong và cá.
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cùng cô .
- Trẻ nhớ tên bài thơ "Rong và cá", nhớ tên tác giả " Phạm Hổ".
- Trẻ hiểu nội dung và trả lời các câu hỏi.

	- Tranh minh họa bài thơ: Rong và cá.
- Mô hình minh họa bài thơ : Rong và cá.
- Nhạc bài hát “ Cá vàng bơi”.

	 Hoạt động 1:
- Cô giới thiệu và cho trẻ hát bài “Cá vàng bơi” 
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát về nói về  gì?
+ Con cá vàng sống ở đâu?
Vì vậy chúng ta phải biết bảo vệ các loài cá và bảo vệ môi trường sống trong sạch để các con vật sinh sống.Và có một bài thơ rất hay viết về những chú cá sống dưới nước cùng cô rong xanh. Đó là bài thơ “ Rong và cá” của tác giả Phạm Hổ mà hôm nay lớp mình cùng học đấy.   
- Cô cho trẻ nhẹ nhàng về 3 tổ nghe cô đọc thơ
- Cô giới thiệu tên bài thơ " Rong và cá"
- Lần1: Cô đọc diễn cảm bài thơ kết hợp mô hình .
+ Cô vừa đọc cho các con nghe xong bài thơ gì? Của tác giả nào?
- Lần2: Cô đọc diễn cảm kết hợp các hình ảnh minh họa nội dung bài thơ.
* Trích dẫn, giảng giải, đàm thoại để làm rõ nội dung bài thơ: 
+ Cô vừa đọc cho các con nghe xong bài thơ gì? Của tác giả nào?
=>  Bài thơ rong và cá nói về cô Rong rất xinh đẹp, uốn lượn giữa hồ nước trong xanh và có 1 đàn cá nhỏ có đuôi đỏ lụa hồng  bơi xung quanh cô rong đẹp như là đang múa làm văn công.
+ Trong bài thơ nhắc đến ai?
+ Rong và cá sống ở đâu? Cô rong có màu gì?
+ Cô rong đẹp như thế nào ?
=> Giải thích từ “tơ”. Tơ là một loại sợi mỏng và mềm mại. Rong xanh cũng mỏng và mềm mại giống như những sợi tơ đấy.
- Trích dẫn: “Có cô rong xanh
                   Đẹp như tơ nhuộm”
+ Giữa hồ nước trong cô rong đang làm gì ?
+ Và lúc này có đàn gì xuất hiện ?
+ Đuôi cá như thế nào ?
=> Giải thích từ “lụa hồng” có nghĩa là những chú cá có những chiếc đuôi rất mỏng, mềm mại và màu sắc rất đẹp.
- Trích dẫn: “Một đàn cá nhỏ
                   Đuôi đỏ lụa hồng
                   Quanh cô rong đẹp
                   Múa làm văn công”
+ Cá bơi như thế nào ?( Cá bơi nhẹ nhàng,vây đuôi uốn lượn như các diễn viên đang múa).
+ Để bảo vệ môi trường sống trong sạch cho cá và các con vật sống dưới nước thì chúng ta phải làm gì ?
- Để giữ gìn môi trường sống cho cá thì các con không được vứt rác thải xuống ao hồ sông suối.
- Bây giờ các con hãy đọc thơ thật hay cùng cô nhé.
* Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2-3 lần.
- Cô mời tổ, nhóm đọc thơ.
- Cô mời cá nhân đọc thơ.
- Cô lắng nghe, hướng dẫn trẻ đọc và sửa sai (nếu có)
* Hoạt động 3: Gắn tranh theo nội dung bài thơ.
- Cô giới thiệu tên trò chơi và nêu cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Các con xếp thành ba đội đứng thành 3 hàng dọc. Khi có hiệu lệnh của cô thì lần lượt từng bạn trong đội lên chọn và gắn tranh thể hiện nội dung bài thơ: “Rong và cá” theo thứ tự từ 1 chấm tròn đến 4 chấm tròn sau đó đi về đứng cuối hàng đứng. Khi bạn thứ nhất về cuối hàng thì bạn thứ 2 lại tiếp tục.
+ Luật chơi: Một bạn chỉ gắn được 1 tranh. Đội nào gắn đúng, gắn nhanh thì đội đó sẽ chiến thắng.
- Cho trẻ chơi cô bao quát hướng dẫn trẻ và kiểm tra kết quả 3 đội.
- Nhận xét, tuyên dương trẻ.
- Cho cả lớp hát theo nhạc bài: “Cá vàng bơi” đi vòng tròn và ra ngoài.

	-Trẻ hát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ đọc thơ

-Trẻ chơi

-Trẻ trả lời

-Trẻ hát

	HĐ ngoài trời
HĐ phòng nghệ thuật

Q/S: Con tôm

TCVĐ: Đi câu ếch.


	Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi nghe âm nhạc. Thể hiện cử chỉ điệu bộ của bài hát.
Trẻ nói được tên và một số đặc điểm nổi bật của con tôm.
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích, rèn luyện ngôn ngữ nói rõ ràng cho trẻ.

- Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ những con vật sống dưới nước.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

-  Rèn cho trẻ tính nhanh nhẹn,  kiên trì khi tham gia trò chơi.

	Nhạc theo chủ đề, dụng cụ âm nhạc
-Con tôm thả trong chậu thau.

-Vị trí qs.

-Chỗ chơi rộng, sạch thoáng.


	Cô mở nhạc và hd trẻ vận động, hát theo nhạc chủ đề.

-Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi lắng nghe âm nhạc, thể hiện niềm vui sướng khi múa hát,…
- Cô dẫn trẻ tới vị trí cô để tôm  gợi ý để qs và hỏi trẻ

- Đây là con gì?

- Con thấy con tôm có những đặc điểm gì?

- Nó đang làm gì?

- Các con thấy nó bơi ntn?

- Nó bơi ở đâu? Nếu ta cho nó lên khỏi mặt nước thì sao?

-  Nuôi con tôm để làm gì?
- Cô gọi hỏi trẻ trả lời cô quan sát động viên sửa sai cho trẻ và tóm tắt các ý trẻ trả lời.
- Cô cho trẻ ra sân sạch và gơi hỏi trẻ những con vật khác mà sống ở dưới nước ( mời 1-2 trẻ kể)

- Giáo dục trẻ tôm rất tốt, ăn tôm có nhiều chất đạm, vì vậy các con ai cũng  phải ăn tôm

2. TCVĐ: Đi câu ếch.
 - Cô phổ biến cách chơi

+  Cô đứng ngoài cách vòng tròn khoảng 1 – 2m, tay cầm cần câu đóng vai người đi câu ếch. 

+ Trẻ đứng vào vòng tròn làm “ếch”. “Ếch” ở trong ao vừa hát bài đồng  dao                       
Ếch ở dưới ao

                   Vừa ngớt mưa rào

                   Nhảy ra bì bọp

                   Ếch kêu “ộp ộp”

                   Ếch kêu “ặp, ặp”

                   Thấy bác đi câu

                   Rủ nhau trốn mau

                   Ếch kêu “ộp, ộp”

                   Ếch kêu “ặp, ặp”.

 vừa nhảy ra ngoài ao (trẻ làm động tác nhảy ếch). 

Người đi câu khéo léo dùng cần câu đuổi theo để câu “ếch”, dây câu chạm vào “ếch” nào thì “ếch” đó phải thay đổi vai trò trở thành người đi câu.

 - Tổ chức cho trẻ chơi – cô chú ý bao quát trẻ chơi

 - Khuyến khích động viên trẻ - nhận xét kết quả chơi


	-Trẻ múa hát
-Trẻ quan sát và trả lời
-Trẻ chơi

	Hoạt động góc


	PV:Cửa hàng bán con vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

XD: Ao cá
HT: Phân loại vật nuôi trong gia đình
NT: Vẽ, tô màu 1 số vật nuôi trong gia đình
TV: Xem sách truyện

	Hoạt động chiều
- Nghe kể chuyện: “ cá rô con lên bờ”.
- Chơi tự do các góc( HT, PV, ÂN)
- Trò chơi: Ai nhanh nhất.
	- Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật trong truyện , hiểu nội dung truyện, biết được môi trường sống của các loài rùa và loài cá.

- Rèn kĩ năng nghe và trả lời các câu hỏi.

- Giáo dục trẻ biết xin phép người lớn trước khi muốn đi chơi đâu.

- Trẻ biết thể hiện vai chơi người bán hàng, người mua hàng….

- Rèn kỹ năng giao tiếp, trả lời câu hỏi, nói to rõ ràng.

- Giáo dục trẻ đoàn kết.
- Trẻ biết cách chơi.

- Rèn kĩ năng chơi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.
	-Tranh truyện
- Đồ chơi các góc
-Nhạc một số bài hát trong chủ điểm, 2 chiếc ao, một số con cá

	-Cô giưới thiệu tên truyện, tên tác giả.
-Cô kể ruyện cho trẻ nghe, đàm thoại, trích dẫn và giảng nội dung cho trẻ.
- Cô cho trẻ chọn góc chơi, vai chơi.

Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết.

-Cô cho trẻ tự lựa chọn góc chơi
Cô nêu cách chơi, giới thiệu các góc chơi và tổ chức cho trẻ chơi
- Cô giới thiệu  cách chơi. Các con sẽ đi thành một vòng tròn khi có hiệu lệnh trở về ao để câu những con cá cho vào giỏ  của nhóm mình…. 
-Luật chơi: Sau thời gian là 1 bản nhạc nhóm nào câu được nhiều cá nhóm đó sẽ là nhóm chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi 2 lần.

-Kết thúc nhận xét quá trình chơi.
	-Trẻ đọc
-Trẻ chơi
-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………….

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………….……………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ Tư, ngày 31 tháng 12 năm 2025
	Đón trẻ, chơi,  thể dục buổi sáng.
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 

trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.

- Đón trẻ trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi dưới nước
-Cô cho trẻ chào cờ sau đó hát quốc ca.

- TDBS+ VĐ bài dân vũ Rửa tay


	Tên hoạt động
	Mục đích
	 Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	1. Học

Tạo hình

      - Vẽ con cá.
+ Hát bài: “Cá vàng bơi”.
	- Trẻ biết vẽ các nét cong tròn, hình tam giác, nét xiên…tô màu sắc và cách sắp xếp để thể hiện con cá theo một cách đơn giản, theo cảm nhận của trẻ.
- Rèn kỹ năng cầm bút, cầm màu, giữ giấy, tô màu vẽ nét cong lớn, nét xiên sao cho đẹp, tô màu kín hình, không chờm ra ngoài.
- Trẻ thể hiện cảm xúc qua sản phẩm của mình, trẻ hứng thú với sản phẩm của mình, biết yêu cái đẹp, giữ gìn cái đẹp.

	+ Một số tranh mẫu, bút màu.....
+ Que chỉ, giấy bút vẽ mẫu.
+ Giá treo tranh của trẻ.
-  + Bút chì, sáp  màu, vở tạo hình.
+Giá trưng bày sản phẩm, rổ đựng màu.

	1.Ổn định , gây hứng thú.
Hôm nay cô sẽ cùng chúng mình hát bài hát “Cá vàng bơi” nhé.
- Cô và chúng mình vừa hát bài gì nhỉ?

Thế chúng mình đã được nhìn thấy con cá bao giờ chưa?

- Bạn nào cho cô biết con cá có đặc điểm gì? Hôm nay cô và các con sẽ cùng đóng vai những họa sĩ vẽ bạn cá thật là đẹp nhé!

2. Phương pháp hình thức tổ chức
2.1.  Quan sát một số tranh mẫu

- Cho trẻ xem một số hình ảnh vẽ cá sau đó cô cho trẻ quan sát bài mẫu cơ bản mà cô thể hiện một con cá.Trò chuyện giúp trẻ nhận ra cách thể hiện con cá bằng ngôn ngữ tạo hình.

- Cô có bức tranh vẽ gì đây?

- Chúng mình quan sát xem con cá trong tranh cô đã vẽ có những bộ phận nào?

- Mình và đầu cá được cô vẽ bằng nét gì?

- Đuôi cá cô đã dùng nét gì ?

- Con cá có màu sắc như thế nào nhỉ?

- Bức tranh được cô sử dụng nguyên liệu gì để vẽ nhỉ?
2.2 Ý tưởng của trẻ.

- Con thích vẽ con cá như thế nào?

- Để vẽ con cá con vẽ bộ phận nào trước, bộ phận nào sau?

- Mình cá con vẽ bằng hình gì? Đuôi cá hình gì? Con vẽ như thế nào?

- Con vẽ con cá vào đâu của bức tranh?

2.3 Cô vẽ mẫu qua cho trẻ quan sát.

- Cô thao tác thể hiện mẫu theo cách như bài mẫu vẽ con cá theo quy trình các kỹ năng tạo hình.
- Để vẽ được con cá chúng mình cầm bút tay phải, tay trái giữ giấy.

- Cô chọn bút chì để vẽ ! Chúng mình cùng quan sát lên bảng xem cô vẽ mẫu nhé!

- Để vẽ được một con cá trước tiên cô sẽ vẽ mình cá bằng 1 nét cong tròn khép kín để tạo thành mình con cá. Sau đó cô sẽ vẽ một nét cong ở phía đầu để tạo thành mang cá. Vẽ đuôi cá cô sẽ vẽ hai nét xiên và nối hai nét xiên với nhau. Tiếp đó cô sẽ vẽ vây, vẩy cá này.

(Vừa vẽ cô vừa hỏi trẻ cô đang vẽ gì? vẽ như thế nào?

- Cô chấm một chấm tròn nhỏ lên đầu cá làm mắt cá.

- Để bức tranh thêm sinh động thì cô sẽ vẽ thêm gì nhỉ?

- Bây giờ cô sẽ lấy màu để tô cho bạn cá thật đẹp nhé!

- Cô vẽ và tô xong bức tranh con cá rồi cả lớp thấy đẹp không?

- Cô nhắc lại qui trình và các kỹ năng thể hiện cho trẻ

- Để vẽ được con cá thì trước tiên chúng mình phải làm gì? Vẽ mình cá bằng 1 nét cong tròn khép kín rồi vẽ đầu cá, đuôi cá bằng nét xiên, vây, mắt cá.

2.4 Trẻ thực hiện.

- Cô cất tranh mẫu để cho trẻ thực hiện .

- Cô quan sát trẻ thực hiện và kèm thêm những trẻ yếu hơn chưa làm được.

2.5 Nhận xét, phân tích sản phẩm của trẻ.

- Cô cho trẻ tự lên treo tranh của mình

- Cô mời trẻ lên nhận xét tranh của mình và của bạn.

- Bạn ấy đã thể hiện bức tranh như thế nào nhỉ? Bạn đã sử dụng những màu gì nhỉ?

Ngoài ra con còn thích tranh nào nữa nhỉ?

3. Kết thúc:

- nhận xét và động viên trẻ.
	-Trẻ hát và trò chuyện
-Trẻ trả lời

-Trẻ qs và lắng nghe
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ thực hiện

-Trẻ trưng bày

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

	HĐ ngoài trời
- QS : Thời tiết 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- CTC: Chơi với đất nặn, ĐCNT, TCDG

	*KT- Trẻ biết quan sát và nhận xét về thời tiết theo ý hiểu của trẻ

*KN- Rèn KN quan sát 

*TĐ; Trẻ vui chơi đoàn kết
KT- Trẻ biết cách chơi và hiểu luật chơi.
KN - Rèn kỹ năng chơi và sd đồ chơi
TĐ: Trẻ chơiđoàn kết, không xô đẩy nhau.
KT-Trẻ biết chơi với đồ chơi các góc

KN-Rèn kỹ năng chơi cho trẻ

-Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

TĐ- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi
	- Địa điểm QS

- Sân chơi.

- Đồ chơi ngoài trời, đất nặn, nhạc và lời 1 số trò chơi dân gian.

	Cô cùng trẻ quan sát cô gợi mở cho trẻ quan sát thời tiết hôm này. Trẻ nhận xét và lựa chọn trang phục phù hợp.

Cô hệ thống kiến thức.

Giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.
TCVĐ- Cô nêu luật chơi và cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.

- CTC: Cô giới thiệu một số trò chơi đã chọn, yêu cầu trẻ chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi
	-Trẻ quan sát và trả lời
-Trẻ chơi
-Trẻ chơi

	HĐ góc
	- PV: Cửa hàng bán hải sản
- XD: AO ca
- NT:Hát bài hát về chue đề
- TV: Xem sách truyện, làm anbun về chủ đề
- TN: Đong  đo cát, nước.

	HĐ chiều
KPKH

- Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.

-HĐ phòng thể chất

- TC: Tìm bạn
	- Trẻ biết được tên gọi và đặc điểm của một số động vật sống dưới nước. con cá, con cua, con tôm.
-Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ đích, phát triển vốn từ cho trẻ
-Trẻ có khả năng quan sát và phân biệt động vật dưới nước.
-Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Trẻ biết sử dụng đồ dùng đồ chơi trong phòng GDTC

- Trẻ biết cách chơi trò chơi
- Rèn KN chơi cho trẻ
- GD trẻ chơi đoàn kết.
	Powrpoint
Nhạc bài hát: Cá vàng bơi.
+ Hình ảnh 1: Con cá.
+Hình ảnh 2: Con cua.
+ Hình ảnh 3: Con tôm.
-Bút chỉ.
-Nhạc bài  bài hát: Cá vàng bơi
- Đồ dùng đồ chơi phòng GDTC

- nhạc bài hát

	- Cô cùng trẻ hát bài hát: Cá vàng bơi.
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nói về cá sống ở đâu?
- Cá vàng bơi như thế nào?
2.HĐ2: KTKT
- Cô cho trẻ xem hình ảnh những động vật sống dưới nước .
- Cô hỏi trẻ: các con hãy kể tên những con động vật sống dưới nước mà các con vừa được xem trên máy tính?( 4 -5 trẻ).
- Những con vật đó các con thường thấy ở đâu?
3.HĐ3: CCKT
-Cô cho trẻ quan sát hình ảnh các con vật  sống dưới nước và khám phá
-Cô cho trẻ về 3 nhóm  để trò chuyện và thảo luận , mỗi bức tranh 1 nhóm.
- Sau  khi các nhóm thảo luận xong cô cho trẻ quan sát hình ảnh trên màn hình và đàm thoại:
+ Hình ảnh 1:  Cô cho trẻ xem tranh  con cá.
-Cô có hình ảnh  gì đây ?
+ Bạn nào có nhận xét về con cá ?
+ Con cá có những đặc điểm gì?
+ Con cá gồm mấy phần?
+ Đó là những phần nào?
+ Phần đầu gồm những bộ phận nào?
+ Phần thân có gì?
+ Phần đuôi?
- Con cá thở bằng gì ?
- Con cá bơi được là nhờ gì ?
+ Thế con cá sống ở đâu?
+ Con cá ăn gì?
-> Cô tóm lại:Đây là hình ảnh của con cá, con cá gồm 3 phần, phần đầu, phần thân, phần đuôi, ở phần đầu có mắt, miệng, mang, phần thân có vây, có vấy, phần đuôi có 1 cái đuôi, thức ăn của cá là rong rêu và bọ gậy.
+Hình ảnh 2:  Cô cho trẻ xem tranh  con cua.
Cô đố cô đố: “Con gì tám cẳng hai càng
Chẳng đi mà lại bò ngang suốt đời.
- Câu đố nói về con gì?
-Cô có hình ảnh gì đây?
+ Các con có nhận xét gì về con cua?
+ Con cua có những đặc điểm gì?
+ Càng cua dùng để làm gì
 - Tám chân nhỏ của con cua dùng để làm gì?
+ Cua là con vật sống ở đâu ?
-> Cô tóm lại: Con cua  sống ở dưới nước, và 8 chân nhỏ của cua dùng để bò và  có 2 càng của cua dùng để gấp, kẹp thức ăn đưa vào miệng, và còn là vũ khí tự vệ, tấn công kẻ thù.
+ Hình ảnh 3: Cho trẻ xem tranh con tôm.
- Cô có hình ảnh gì đây?
+ Tôm sống ở đâu?
+ Con có nhận xét gì về con tôm?
+ Con tôm có những  phần nào?
+ Ở phần đầu có những gì?
+ Thân tôm như thế  nào
+ Đuôi tôm dài hay ngắn?
+ Con tôm là động vật sống ở đâu?
-> Cô tóm lại: Tôm sống dưới nước, tôm có 3 phần  đầu có mắt và nhiều dâu, có càng,  phần thân có nhiều đốt và lưng  cong và đuôi ngắn .
- Ngoài những con vật cô cho lớp mình trò truyện các con còn biết những con vật nào sống dưới nước nữa?
*So sánh con cá và con tôm, con cua
-  Cô đưa tranh con cá và con tôm, cua ra cho trẻ quan sát.
+ Giống nhau: Cá và tôm, cua đều sống ở dưới nước, và đẻ trứng nhiều con. 
+ Khác nhau:
- Cá thì có vẩy nhỏ, có vây.
-Tôm thì có râu và có nhiều càng, vẩy tôm cứng.
- Cua bò ngang và có nhiều chân, 2 càng to
HĐ4: Mở rộng. 
Ngoài những động vật sống dưới nước ra còn có nhiều những động vật khác nữa như: ốc, ếch……
- Để có môi trường trong sạch chúng ta cần phải làm gì?
* Giáo dục: Các loại cá, tôm, cua…là nguồn thực phẩm cung cấp chất đạm cho con người chúng ta. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ nguồn nước không vứt rác xuống ao hồ sông suối.
 HĐ5: Luyện tập và củng cố:
* Trò chơi "Ai nhanh nhất  "
+ Cách chơi: Lớp mình chia thành 4 nhóm. Cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn trong nhóm 1 bức tranh, nhiệm vụ các bạn sẽ tô màu những con vật sống dưới cho thật đẹp.
* Cô cho trẻ xem về các con vật
Các con vừa được tham gia các hoạt động  rất là vui để có những phút thư giãn cô mời các còn cùng hướng  lên màn hình xem đoạn video về hình ảnh các con vật sống dưới nước nhé.
HĐ6: Kết thúc: 
-Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
- Cho trẻ ra chơi.
- Cô giới thiệu đồ dùng dồ chơi trong phòng thể chất, công dụng của đồ chơi. Trẻ biết lựa chọn đồ chơi phù hợp để chơi. Cô bao quát trẻ và giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

TC:- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát, khuyến khích, giúp đỡ trẻ

Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết.


	-Trẻ xem video và trả lời
-Trẻ quan sát và trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ chơi

-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………….

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………….……………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ Sáu, ngày 02 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi,  thể dục buổi sáng.
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 

trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.

- Đón trẻ trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi dưới nước
-Cô cho trẻ chào cờ sau đó hát quốc ca.

- TDBS+ VĐ bài dân vũ Rửa tay


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	1.Học

GDAN:
-  Dạy hát: Cá vàng bơi  

- Nghe hát: Cái bống.

- Trò chơi: Ô cửa bí mật


	- Trẻ nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát, hát đúng lời bài hát, , biết lắng nghe cô hát. 

- Rèn kĩ năng nghe, hát đúng nhạc cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết biết ích lợi, biết bảo vệ môi trường, môi trường nước, chăm ngoan, giúp ông, bà, cha, mẹ những việc vừa sức.


	- Vi tính.

- Nhạc bài hát.

- Hình ảnh một số con vật sống sống dưới nước.

- 8 – 10 vòng.

	1. HĐ1:  Ổn dịnh tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ quan sát video về con cá vàng, trò chuyện với trẻ về con cá vàng

2. HĐ2: Dạy hát

- Cô hát lần 1, giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 2: Giảng nội dung bài hát: Với những giai điệu vui nhộn, bài hát cá vàng bơi đã nói lên ích lợi của chú cá vàng, chú cá vàng bơi rất nhanh để bắt bọ gậy cho môi trường nước thêm sạch trong.

Giáo dục trẻ biết biết ích lợi của chú cá vàng, biết bảo vệ môi trường nước sạch trong để cá sống được

* Dạy trẻ hát: Cô dạy cả lớp hát cùng cô 2-3 lần, sau đó chia tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cả lớp hát 1 lần nữa

- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát

3. HĐ3: Nghe hát: “Cái bống”.

- Cô hát lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên làn điệu dân ca

- Cô hát lần 2 giảng nội dung bài hát nói về cái bống là cái bống bang khéo xảy khéo sàng cho mẹ bống nấu cơm mẹ bống đi chợ đường trơn bống ra gánh đỡ chạy cơn là cơn mưa ròng. 

- Cô hát lần 3 vận động theo nhịp bài hát khuyến khích trẻ vận động cùng cô.
Giáo dục trẻ chăm ngoan, giúp ông, bà, cha, mẹ những việc vừa sức.

c) Trò chơi: “Ô của  bí mật ” .

- Cô chia lớp thành 4 đội.

- Cách chơi: Trên màn hình của cô có 4 ô cửa. Cô có mời từng đội lên chọn ô cửa mà mình thích và mở ô cửa đó. Khi mở một ô cửa sẽ xuất hiện một bản nhạc và đội đó sẽ đoán tên bài hát và hát bài hát. Nếu đội đó không đoán được tên bài hát đội  khác sẽ rung sắc xô và dành quyền trả lời và hát bài hát đó.

4. HĐ4: Kết thúc: Nhận xét buổi học
- Giáo dục trẻ biết ích lợi của cá, biết bảo vệ nguồn nước.
	-Trẻ  trả lời
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời
-Trẻ hát
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ hát cùng cô
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi

	2. Chơi ngoài trời

- Q/s: Con chó.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- CTC: Chơi đồ chơi ngoài trời, xếp hình các con vật. 


	- Trẻ biết gọi tên, một số đặc điểm của con chó, biết con chó là con vật nuôi sống trong gia đình.

- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ và trả lời các câu hỏi.

- Giáo dục trẻ biết lợi ích chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi.

- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi.

- Rèn kĩ năng chơi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với nhau.
- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.

- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
	- Con chó.

- Vị trí quan sát.

- Sân chơi

- Đồ chơi ngài trời, sỏi đá

	- QS: 

Cô cho trẻ quan sát con chó, gợi ý hỏi trẻ gọi tên, đặc điểm, hình dáng , thức ăn, môi trường sống , cấu tạo…Trẻ trả lời, cô hệ thống. 

Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình .

- TCVĐ :Mèo đuổi chuột

 Luật chơi:
Chuột chạy,mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được hai vòng mà mèo chưa bắt được là mèothua cuộc. 
Cách chơi:
Trẻ xếp thànhh vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Mèo và chuột đứng  cách nhau một khoảng 2m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để trốn mèo. Mèo phải nhanh chân rượt đuổi và chạm tay vào chuột để bắt. Lưu ý khi chuột chạy qua các hang thì mèo phải chú ý chạy đuổi bắt chuột đúng các hang mà chuột chạy qua.
- TCTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời , cô bao quát , động viên , nhắc nhở trẻ.

Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.

4. HĐ 4: Kết thúc: Hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm điểm sĩ số vào lớp.
	-Trẻ quan sát và trả lời
-Trẻ chơi

-Trẻ chơi



	HĐ góc
	- PV: Cửa hàng bán con vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.
- XD: Trang trại chăn nuôi.
- HT: Học sách BKPMTXQ
- NT: Hát các bài hát về chủ đề
- TV: Xem sách truyện, làm ambun về chủ đề
- TN: Chăm sóc cây

	HĐ chiều

- Vui văn nghệ.

- Bình xét bé ngoan.
	- Biết hát và biểu diễn các bài hát.

- Biết một số tiêu chuẩn đạt bé ngoan.
	- Băng đĩa có bài hát. 

- Bé ngoan


	- Cô gợi ý để trẻ biểu diễn một số bài trong chủ đề.

- Cô hướng dẫn trẻ bình bầu theo tổ.
	Trẻ múa hát

-Trẻ bình bầu

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ
-Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………….

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….……………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….


                                                                                                                              Tiên Sơn ngày        tháng 12 năm 2025

                                                                                                                    PHT 

GV:Lê Thị Kim Nhung- Dạy lớp C3

GV: Lê Thị Kim Nhung- Dạy lớp C3


